
DANH SÁCH BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2025-2026
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 3 năm 2026 của Giám đốc Sở GDĐT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ
I Thường trực Ban chấm thi
1 Vũ Thị Liên Hương Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng ban
2 Hà Tấn Thọ Trưởng phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng ban Thường trực
3 Phạm Hồng Thành P.Trưởng phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng ban
4 Tạ Công Trung Phó Hiệu trưởng THPT Trần Quốc Tuấn Ủy viên
5 Huỳnh Văn Nhứt Phó Hiệu trưởng THPT Lê Trung Đình Ủy viên
6 Võ Hữu Quyền Phó Hiệu trưởng THPT số 1 Tư Nghĩa Ủy viên
7 Bùi Văn Sinh Phó Hiệu trưởng THPT Võ Nguyên Giáp Ủy viên
8 Nguyễn Văn Thành Phó Hiệu trưởng THPT Kon Tum Ủy viên
9 Trần Minh Phương Phó Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Ủy viên
10 Hồ Thân Em Giám đốc Trung tâm GDTX Kon Tum Ủy viên
11 Phạm Hoàng Trương Giáo viên Tin học THPT Thu Xà Ủy viên - Thư ký
12 Nguyễn Văn Tin Giáo viên Tin học THPT Lê Trung Đình Ủy viên - Thư ký
13 Huỳnh Công Trí Sĩ quan biệt phái Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên - Thư ký
14 Đào Thị Thu Thủy Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên - Thư ký
15 Võ Thành Phước Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên - Thư ký
16 Lê Ngọc Pháp Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên - Thư ký
17 Trương Thị Kim Đức Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên - Thư ký
18 Đặng Văn Thành Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
19 Trần Thị Thúy Vy Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
20 Phạm Đình Duẩn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
21 Nguyễn Thị Trâm Châu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
22 Huỳnh Trung Sơn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giám khảo - Thư ký
II Các Tiểu ban

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ Môn
Môn Toán

1 Đặng Tấn Khoa Tổ trưởng THPT Trần Quốc Tuấn Trưởng Tiểu ban Toán
2 Bùi Quang Cường Tổ phó THPT Võ Nguyên Giáp Giám khảo Toán
3 Đặng Công Nguyên Tổ trưởng THPT Minh Long Giám khảo Toán
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4 Đặng Thanh Quang Tổ trưởng THPT Trần Kỳ Phong Giám khảo Toán
5 Đỗ Ngọc Huy Phó Hiệu trưởng THPT Trà Bồng Giám khảo Toán
6 Đồng Khoa Văn Giáo viên THCS và THPT Vạn Tường Giám khảo Toán
7 Lê Văn Quý Tổ trưởng THPT Bình Sơn Giám khảo Toán
8 Ngô Hoài Thanh Tổ trưởng THPT Sơn Mỹ Giám khảo Toán
9 Nguyễn Hoài Sơn Tổ trưởng THPT số 2 Mộ Đức Giám khảo Toán
10 Nguyễn Phỉ Đức Trung Tổ trưởng THPT số 1 Tư Nghĩa Giám khảo Toán
11 Nguyễn Thị Kim Huyền Tổ phó THPT Phạm Văn Đồng Giám khảo Toán
12 Phạm Viết Huy Tổ trưởng THPT chuyên Lê Khiết Giám khảo Toán
13 Thượng Đào Tổ trưởng THPT số 1 Nghĩa Hành Giám khảo Toán
14 Trần Văn Thanh Giáo viên THPT Chu Văn An Giám khảo Toán
15 Nguyễn Văn Thuận Tổ phó THPT Lê Trung Đình Giám khảo Toán
16 Võ Thị Ngọc Ánh Tổ trưởng THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giám khảo Toán
17 Phạm Bình Nguyên Tổ trưởng THPT Kon Tum Giám khảo Toán
18 Phạm Lê Thành Đạt Tổ trưởng THPT Lê Lợi Giám khảo Toán
19 Mai Thị Kim Oanh Tổ trưởng PTDTNT THPT Kon Tum Giám khảo Toán
20 Nguyễn Văn Bắc Tổ trưởng THPT Nguyễn Trãi Giám khảo Toán
21 Võ Thị Tuyết Nhu Tổ trưởng THPT Duy Tân Giám khảo Toán

Môn Vật lí-CN (Công)
1 Nguyễn Văn Hùng Tổ trưởng THPT Huỳnh Thúc Kháng Trưởng Tiểu ban Vật lí-CN
2 Hà Văn Thanh Tổ trưởng THPT Bình Sơn Giám khảo Vật lí
3 Hồ Thanh Hồng Tổ trưởng THPT chuyên Lê Khiết Giám khảo Vật lí
4 Nguyễn Thị Thương Tổ trưởng THPT Lê Trung Đình Giám khảo Vật lí
5 Đặng Ngọc Ái Tổ phó THPT số 1 Nghĩa Hành Giám khảo Vật lí
6 Lê Vũ Vương Tổ trưởng THPT số 1 Tư Nghĩa Giám khảo Vật lí
7 Lê Vĩnh Lạc Tổ trưởng THPT số 2 Mộ Đức Giám khảo Vật lí
8 Phạm Nghiệp Tổ trưởng THPT Trần Quốc Tuấn Giám khảo Vật lí-CN
9 Lê Trung Cang Tổ trưởng THPT Võ Nguyên Giáp Giám khảo Vật lí-CN
10 Chung Quang Tùng Tổ trưởng THPT Ba Gia Giám khảo Vật lí-CN
11 Dương Tấn Tiên Tổ phó THPT Sơn Mỹ Giám khảo Vật lí-CN
12 Phạm Ngọc Luyện Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Công Trứ Giám khảo Vật lí
13 Nguyễn Văn Tâm Phó Hiệu trưởng THCS và THPT Phạm Kiệt Giám khảo Vật lí
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14 Võ Thành Được Tổ trưởng THPT Phạm Văn Đồng Giám khảo Vật lí
15 Nguyễn Thị Thiên Nga Tổ phó THPT Duy Tân Giám khảo Vật lí
16 Lê Hữu Nghị Tổ trưởng THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giám khảo Vật lí
17 Đoàn Tuấn Anh Tổ trưởng THCS và THPT Liên Việt Giám khảo CN Công

Môn Hóa học
1 Nguyễn Thị Trâm Châu Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban Hóa học
2 Nguyễn Minh Cường Tổ trưởng THPT chuyên Lê Khiết Giám khảo Hóa học
3 Từ Tấn Phúc Tổ trưởng THPT Võ Nguyên Giáp Giám khảo Hóa học
4 Lê Thị Kim Bông Tổ trưởng THPT Bình Sơn Giám khảo Hóa học
5 Nguyễn Hoài Bảo Tổ trưởng THPT Huỳnh Thúc Kháng Giám khảo Hóa học
6 Võ Thị Thanh Châu Tổ trưởng THPT Trần Quốc Tuấn Giám khảo Hóa học
7 Hoàng Kế Chung Tổ trưởng THPT Vạn Tường Giám khảo Hóa học
8 Võ Chánh Hoài Tổ phó THPT số 2 Tư Nghĩa Giám khảo Hóa học
9 Bùi Tuấn Minh Tổ trưởng THPT số 1 Đức Phổ Giám khảo Hóa học
10 Nguyễn Đức Hoàng Tổ trưởng THPT Sơn Hà Giám khảo Hóa học
11 Lý Văn Nam Tổ phó THPT số 1 Nghĩa Hành Giám khảo Hóa học
12 Lê Thị Thủy Tổ trưởng THPT chuyên Nguyễn Tấtt Thành Giám khảo Hóa học
13 Phan Thị Tuyết Nhung Tổ trưởng THPT Kon Tum Giám khảo Hóa học
14 Nguyễn Duy Hồ Tổ trưởng THCS và THPT Liên Việt Kon Tum Giám khảo Hóa học

Môn Sinh học-CN (Nông)
1 Lê Thị Lương Vân Tổ trưởng THPT chuyên Lê Khiết Trưởng Tiểu ban Sinh học-CN
2 Nguyễn Thị Thủy Tổ trưởng THPT Minh Long Giám khảo Sinh học-CN
3  Nguyễn Hồng Phong Tổ trưởng THPT Nguyễn Công Trứ Giám khảo Sinh học-CN
4 Nguyễn Thị Thu Tổ trưởng THCS và THPT Liên Việt Kon Tum Giám khảo Sinh học-CN
5 Phạm Thị Bảo Châu Tổ trưởng THPT Lê Lợi Giám khảo Sinh học-CN
6 Huỳnh Thị Phong Tổ trưởng THPT Kon Tum Giám khảo Sinh học
7 Nguyễn Thị Bạch Yến Tổ trưởng THPT Lê Quý Đôn Giám khảo Sinh học-CN
8  Lê Thị Thanh Tổ trưởng THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giám khảo Sinh học
9 Võ Thị Dũng Tổ trưởng THPT số 2 Tư Nghĩa Giám khảo Sinh học-CN
10 Huỳnh Thị Ánh Ngọc Tổ trưởng THPT Trần Quốc Tuấn Giám khảo Sinh học-CN

Môn Ngữ văn
1 Trần Thị Thúy Vy Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban Ngữ văn
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2 Nguyễn Trọng Thảo Nguyên Tổ trưởng THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giám khảo Ngữ văn
3 Nguyễn Thị Chỉnh Tổ trưởng PTDTNT THPT Đăk Hà Giám khảo Ngữ văn
4 Lê Minh Chiến Tổ trưởng THCS và THPT Liên Việt Kon Tum Giám khảo Ngữ văn
5 Nguyễn Văn Tư Giáo viên THPT Lê Lợi Giám khảo Ngữ văn
6 Nguyễn Thị An Chuyên Tổ trưởng THPT Nguyễn Trãi Giám khảo Ngữ văn
7 Bùi Văn Tĩnh Tổ trưởng THPT Nguyễn Huệ Giám khảo Ngữ văn
8 Lê Thị Mỹ Trang Tổ trưởng THPT Ba Tơ Giám khảo Ngữ văn
9 Quảng Trọng Bạch Phó Hiệu trưởng THPT Bình Sơn Giám khảo Ngữ văn
10 Nguyễn Văn Pháp Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết Giám khảo Ngữ văn
11 Nguyễn Viết Hòa Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng Giám khảo Ngữ văn
12 Nguyễn Thị Tuyết Anh Tổ trưởng THPT Phạm Văn Đồng Giám khảo Ngữ văn
13 Trần Bích Liễu Giáo viên THPT số 1 Đức Phổ Giám khảo Ngữ văn
14 Trần Thị Minh Khai Tổ phó THPT số 1 Nghĩa Hành Giám khảo Ngữ văn
15 Nguyễn Thị Hảo Phó Hiệu trưởng THPT số 2 Nghĩa Hành Giám khảo Ngữ văn
16 Nguyễn Thị Mai Dung Tổ trưởng THPT Thu Xà Giám khảo Ngữ văn
17 Trần Thị Thu Thuỷ Tổ trưởng THPT Trần Quốc Tuấn Giám khảo Ngữ văn
18 Đỗ Thị Ngọc Thanh Tổ trưởng THPT Võ Nguyên Giáp Giám khảo Ngữ văn
19 Trần Thị Cẩm Thi Tổ trưởng THPT Trà Bồng Giám khảo Ngữ văn
20 Võ Thị Xuân Hương Tổ trưởng THPT số 2 Tư Nghĩa Giám khảo Ngữ văn
21 Lê Chấn Thi Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn Giám khảo Ngữ văn
22 Phạm Thị Anh Hương Tổ trưởng THPT Trần Kỳ Phong Giám khảo Ngữ văn
23 Nguyễn Thị Lan Tổ trưởng THPT số 2 Mộ Đức Giám khảo Ngữ văn

Môn Lịch sử, GDKT và PL

1 Huỳnh Trung Sơn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban Lịch sử,
GDKT và PL

2 Trần Thị Tuyết Hạnh Tổ trưởng THPT Trần Quốc Tuấn Giám khảo Lịch sử
3 Trần Ngọc Đấu Giáo viên THPT Nguyễn Công Trứ Giám khảo Lịch sử
4 Lưu Thị Nga Tổ trưởng THPT số 1 Tư Nghĩa Giám khảo Lịch sử
5 Đinh Thị Thêu Tổ trưởng PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi Giám khảo Lịch sử
6 Nguyễn Thị Mai Hương Tổ trưởng THPT Lê Trung Đình Giám khảo Lịch sử
7 Trần Thị Phượng Giáo viên THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giám khảo Lịch sử
8 Bùi Thị Thanh Phương Tổ trưởng PTDTNT THPT Đăk Glei Giám khảo Lịch sử
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9 Lương Ngọc Thành Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết Giám khảo Lịch sử
10 Huỳnh Thị Thanh Hoa Tổ trưởng THPT Nguyễn Văn Cừ Giám khảo Lịch sử
11 Võ Thị Phúc Tổ trưởng THPT Duy Tân Giám khảo Lịch sử
12 Đinh Thị Tú Tổ trưởng PTDTNT THPT Kon Tum Giám khảo Lịch Sử
13 Phạm Thị Hiền Anh Giáo viên THPT Ba Gia Giám khảo GDKT và PL
14 Võ Thị Liên Giáo viên THPT Lê Trung Đình Giám khảo GDKT và PL
15 Tống Thị Hiền Thư Giáo viên THPT số 2 Mộ Đức Giám khảo GDKT và PL
16 Đoàn Thị Hồng Phượng Giáo viên THPT chuyên Lê Khiết Giám khảo GDKT và PL
17 Nguyễn Thị Thu Hà Tổ trưởng THPT Trần Kỳ Phong Giám khảo GDKT và PL
18 Từ Thị Thân Giáo viên THPT Trần Quốc Tuấn Giám khảo GDKT và PL
19 Trần Quốc Vương Tổ trưởng THPT Kon Tum Giám khảo GDKT và PL
20 Nguyễn Thái Sơn Giáo viên THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giám khảo GDKT và PL
21 Phạm Văn Hiệp Giáo viên THPT Phạm Văn Đồng Giám khảo GDKT và PL

22 Nguyễn Nữ Lương Sinh Ái
Hoàng Giáo viên THPT Duy Tân Giám khảo GDKT và PL

23 Nguyễn Thanh Du Giáo viên THPT số 2 Đức Phổ Giám khảo GDKT và PL
24 Phạm Thị Tâm Giáo viên THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giám khảo GDKT và PL
25 Phạm Thị Nga Giáo viên PTDTNT THPT Kon Tum Giám khảo GDKT và PL

Môn Giáo dục thể chất (GDTC)
1 Hồ Ngọc Tuấn Tổ trưởng THPT chuyên Lê Khiết Trưởng Tiểu ban GDTC
2 Nguyễn Văn Luận Tổ trưởng THPT Huỳnh Thúc Kháng Giám khảo GDTC
3 Nguyễn Võ Trường Linh Giáo viên THPT Sơn Hà Giám khảo GDTC
4 Bùi Bình Mạnh Tổ phó THPT Trần Quốc Tuấn Giám khảo GDTC
5 Nguyễn Duy Tổ trưởng THPT Ba Gia Giám khảo GDTC
6 Trần Xuân An Tổ trưởng THPT số 1 Tư Nghĩa Giám khảo GDTC
7 Tôn Thất Bảo Anh Tổ trưởng THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giám khảo GDTC
8 Thân Trọng Sơn Tổ trưởng THPT Lê Lợi Giám khảo GDTC
9 Lê Văn Trình Giáo viên THPT Trường Chinh Giám khảo GDTC
10 Võ Quốc Hoành Tổ trưởng THPT Võ Nguyên Giáp Giám khảo GDTC
11 Lương Đình Hảo Tổ trưởng THPT Nguyễn Trãi Giám khảo GDTC
12 Thái Duy Đương Giáo viên THPT Kon Tum Giám khảo GDTC
13 Nguyễn Vĩnh Bảo Tổ trưởng THPT Lê Trung Đình Giám khảo GDTC

5

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Môn Địa lí
1 Phạm Huy Lộc Tổ phó THPT Sơn Mỹ Trưởng Tiểu ban Địa lí
2 Hà Hoàng Thu Thủy Tổ trưởng THPT Chu Văn An Giám khảo Địa lí
3 Hồ Kim Vương Tổ trưởng THPT Trần Kỳ Phong Giám khảo Địa lí
4 Nguyễn Đắc Vương Tổ trưởng THPT Huỳnh Thúc Kháng Giám khảo Địa lí
5 Nguyễn Thị Thùy Trang Tổ phó THPT chuyên Lê Khiết Giám khảo Địa lí
6 Nguyễn Hoàng Long Tổ phó THPT số 1 Đức Phổ Giám khảo Địa lí
7 Nguyễn Thị Thanh Huệ Tổ trưởng THPT số 1 Tư Nghĩa Giám khảo Địa lí
8 Phan Ánh Quang Tổ trưởng THPT Trần Quốc Tuấn Giám khảo Địa lí
9 Lê Tấn Cúc Phó Hiệu Trưởng THCS và THPT Vạn Tường Giám khảo Địa lí
10 Võ Thị Tuyết Hoa Tổ trưởng THPT Võ Nguyên Giáp Giám khảo Địa lí
11 Trần Thùy Uyên Tổ trưởng THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giám khảo Địa lí
12 Trần Thị Thanh Thương Tổ trưởng THCS và THPT Liên Việt Kon Tum Giám khảo Địa lí
13 Phan Thị Huỳnh Như Tổ trưởng THPT Lê Lợi Giám khảo Địa lí
14 Biện Thị Hồng Phúc Tổ trưởng THPT Trần Hưng Đạo Giám khảo Địa lí
15 Hồ Ngọc Quang Tổ trưởng PTDTNT THPT Đăk Hà Giám khảo Địa lí

Môn Tin học
1 Đặng Văn Thành Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban Tin học
2 Đặng Văn Thủy Tổ trưởng THPT Bình Sơn Giám khảo Tin học
3 Võ Đình Văn Nguyễn Tổ trưởng THPT Trần Kỳ Phong Giám khảo Tin học
4 Đỗ Minh Phát Tổ trưởng THCS&THPT Vạn Tường Giám khảo Tin học
5 Nguyễn Duy Thành Tổ trưởng THPT Huỳnh Thúc Kháng Giám khảo Tin học
6 Lê Thị Thu Vân Tổ trưởng THPT chuyên Lê Khiết Giám khảo Tin học
7 Nguyễn Chí Cường Tổ trưởng THPT Sơn Mỹ Giám khảo Tin học
8 Đặng Hoàng Tuấn Tổ phó THPT Võ Nguyên Giáp Giám khảo Tin học
9 Lê Trọng Hiếu Giáo viên THPT số 2 Tư Nghĩa Giám khảo Tin học
10 Trần Đặng Tuyên Tổ phó THPT Trà Bồng Giám khảo Tin học
11 Trần Văn Vũ Giáo viên THPT Minh Long Giám khảo Tin học
12 Nguyễn Đức Quốc Giáo viên THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giám khảo Tin học
13 Nguyễn Đình Phong Tổ trưởng THCS&THPT Liên Việt Kon Tum Giám khảo Tin học

Môn GDQP và AN
1 Nguyễn Văn Hoài Tổ trưởng THPT Trần Kỳ Phong Trưởng Tiểu ban GDQP và AN
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2 Trần Thanh Thịnh Tổ trưởng THPT Chu Văn An Giám khảo GDQP và AN
3 Đào Minh Vệ Giáo viên THPT Số 2 Mộ Đức Giám khảo GDQP và AN
4 Lê Tấn Dũng Tổ phó THPT số 1 Tư Nghĩa Giám khảo GDQP và AN
5 Nguyễn Sơn Tổ phó THPT Sơn Mỹ Giám khảo GDQP và AN
6 Cao Bá Quang Giáo viên THPT số 1 Nghĩa Hành Giám khảo GDQP và AN
7 Phạm Văn Kiên Tổ phó THPT Trường Chinh Giám khảo GDQP và AN
8 Nguyễn Ngọc Trung Giáo viên PTDTNT THPT Sa Thầy Giám khảo GDQP và AN
9 Trịnh Đình Đức Giáo viên PTDTNT THPT Đăk Hà Giám khảo GDQP và AN
10 Đỗ Văn Doanh Tổ trưởng THPT Kon Tum Giám khảo GDQP và AN

Môn Âm nhạc
1 Mời ông Lê Quang Trường Hải Giảng viên Đại học Phạm Văn Đồng Trưởng Tiểu ban Âm nhạc
2 Mời bà Dương Thị Tùng Ly Giảng viên Đại học Phạm Văn Đồng Giám khảo Âm nhạc
3 Mời ông Phạm Thanh Phú Giảng viên Đại học Phạm Văn Đồng Giám khảo Âm nhạc

Môn Tiếng Anh
1 Phạm Đình Duẩn Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng Tiểu ban Tiếng Anh
2 Võ Thị Hồng Loan Tổ trưởng THPT Trần Kỳ Phong Giám khảo Tiếng Anh
3 Bùi Vũ Tuyết Tổ trưởng THPT Bình Sơn Giám khảo Tiếng Anh
4 Trần Thị Thoại My Giáo viên THPT Chu Văn An Giám khảo Tiếng Anh
5 Trần Thị Mỹ Dung Tổ trưởng THPT chuyên Lê Khiết Giám khảo Tiếng Anh
6 Nguyễn Trọng Nguyễn Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng Giám khảo Tiếng Anh
7 Trần Thị Bích Lựu Tổ trưởng THPT Lê Trung Đình Giám khảo Tiếng Anh
8 Văn Tấn Thu Tổ trưởng THPT Phạm Văn Đồng Giám khảo Tiếng Anh
9 Vũ Thị Bạch Trinh Tổ phó THPT số 1 Tư Nghĩa Giám khảo Tiếng Anh
10 Nguyễn Thị Công Phượng Tổ phó THPT Sơn Hà Giám khảo Tiếng Anh
11 Phan Thị Hương Tổ trưởng THPT Sơn Mỹ Giám khảo Tiếng Anh
12 Nguyễn Đức Triều Giáo viên THPT Võ Nguyên Giáp Giám khảo Tiếng Anh
13 Trần Quang Khải Định Giáo viên THPT Ba Gia Giám khảo Tiếng Anh
14 Hồ Văn Lâu Tổ trưởng THPT Trần Quang Diệu Giám khảo Tiếng Anh
15 Lê Thị Hồng Loan Tổ trưởng PTDTNT THPT Kon Tum Giám khảo Tiếng Anh
16 Trần Tráng Trinh Tổ trưởng THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Giám khảo Tiếng Anh
17 Nguyễn Văn Minh Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Giám khảo Tiếng Anh
18 Lê Thị Kiều Châu Tổ trưởng THPT Kon Tum Giám khảo Tiếng Anh
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19 Trần Thị Tuyết Nhung Tổ trưởng PTDTNT THPT Măng Đen Giám khảo Tiếng Anh
20 Lê Thị Huyền Tổ trưởng THPT Nguyễn Văn Cừ Giám khảo Tiếng Anh
III Bảo vệ, phục vụ
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ
1 Đào Văn Tài Nhân viên THPT Võ Nguyên Giáp Bảo vệ
2 Phan Thị Huyền Nhân viên THPT Võ Nguyên Giáp Nhân viên phục vụ
3 Đinh Hữu Hiệp Nhân viên THPT Trần Quốc Tuấn Bảo vệ
4 Phạm Thị Minh Vân Nhân viên THPT Trần Quốc Tuấn Nhân viên phục vụ
5 Nguyễn Thái Trung Nhân viên THPT Lê Trung Đình Bảo vệ
6 Trương Thị Hồng Vân Nhân viên THPT Lê Trung Đình Nhân viên phục vụ
7 Lương Văn Phấn Nhân viên THPT số 1 Tư Nghĩa Bảo vệ
8 Bùi Thị Liễu Nhân viên THPT số 1 Tư Nghĩa Nhân viên phục vụ
9 Phạm Ngọc Lý Nhân viên THPT Kon Tum Bảo vệ
10 Văn Thanh Hưng Nhân viên CNTT THPT Kon Tum Nhân viên phục vụ
11 Nguyễn Đình Du Nhân viên Trung tâm GDTX tỉnh Bảo vệ
12 Nguyễn Thị Hoa Nhân viên Trung tâm GDTX tỉnh Nhân viên phục vụ
13 Cao Phê Nhân viên Trung tâm GDTX Kon Tum Bảo vệ
14 Bùi Thị Thương Nhân viên Trung tâm GDTX Kon Tum Nhân viên phục vụ
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